
12

Q
ua

nt
ity

Units
for 1 man/ 
8 hr/day

Total 

1 39 Man 12 15 -                
Mechanic worker, min 
level 3/7
8 tổ trưởng/team leader

4 7 Man 12 15 -                
Welding worker (3)
Mechanic worker (3)

5 4 Man 8 15 -                
Mechanic worker (2) & 
welding worker (2)

50 -                

Est. cost per 
unit

with VAT

Total after 
VAT

1 Palăng 5 tấn 4         Bộ/Set 1 15 -              

2 Palăng 3 tấn 8         Bộ/Set 1 15 -              

3 Máy hàn xách tay
và dây hàn

10       Bộ/Set 1 15 -              

4 Bộ hàn hơi 8         Bộ/Set 1 15 -              

5 Máy mài 100 6         Bộ/Set 1 15 -              

6 Máy mài 150 8         Bộ/Set 1 15 -              

Est. cost per 
unit

with VAT

Total after 
VAT

7 Lắc tay 2 tấn xích
dài 2m

8         Bộ/Set 1 15 -              

8 Công cụ, dụng cụ
gồm

1         1 15 -              

Total manpower

PLANNING USES MANPOWER & TOOLS FOR MINOR OVERHAUL 
AT MAIN PLANT ON SEPTEMBER 2021

Ord Section use manpower

Manpower

W
or

ki
ng

 ti
m

e/
da

y
(h

ou
r) Total 

day use 
in OVH

Estimate cost (VND)

Remark

Mechanic 2

Rawmill & Crusher

Kiln & Coal mill

welding 
machine and 
welding wire

Ord Dụng cụ Tools

Q
ua

nt
ity Total 

days use 
in OVH

Estimate cost (VND)
Remark

Chainblock 5 
ton 

Chainblock 3 to

Units

Sh
ift

/d
ay

Remark

Set of brazing

Grinder stone 
D100

Grinder stone 
D150

Ord Dụng cụ Tools

Q
ua

nt
ity

Units

Sh
ift

/d
ay Total 

days use 
in OVH

Estimate cost (VND)

Lever block

Tools & device 
include



8.01 Lục năng 3 đến 17 8         Bộ/Set 1 15 -              

8.02
Bộ tuýp chụp M8
đến M32

4         Bộ/Set 1 15 -              

8.03
Bộ clê M8 đến
M32

12       Bộ/Set 1 15 -              

8.04 Clê  M36 2         Cái/EA 1 15 -              

8.05
Cle 36,41,46,50
(1 đầu tròng, 1
đầu dẹt)

6         Bộ/Set 1 15 -              

8.06
Súng xiết bu lông
bằng điện

4         Cái/Pc 1 15 -              

8.07 Tô vít đóng 4         Cái/Pc 1 15 -              

8.08 Ru lô điện dài 50m 12       Cuộn 1 15 -              

8.09 Búa tay 3kg 12       Cái/EA 1 15 -              

8.10 Búa tay 5kg 6         Cái/EA 1 15 -              

8.11
Cáp thép 5 tấn dài
1m

16       Bộ/Set 1 15 -              

8.12 Cáp vải 3 tấn 12       Bộ/Set 1 15 -              

8.13 Cáp vải 5 tấn 16       Bộ/Set 1 15 -              

8.14 Mã lý 3 tấn 12       Cái/EA 1 15 -              
8.15 Mã lý 5 tấn 16       Cái/EA 1 15 -              
8.16 Xà beng 6         Cái/EA 1 15 -              

Total tools -              
-                VNĐ

Hammer 5kg

Hexagen key 
wrench  3-17

Sockets M8-
M32

Wrench  M8-
M32

Wrench  M36

Combination 
Wrench  
36,46,46,50

Electric wrech

Screwdriver

Electric drum

Hammer 3kg

Crowbar

Total manpower & tools

Crane cable 
steel 5 ton 
length 1m
Crane cable 
fabric 3 ton

Crane cable 
fabric 5 ton

Shackles 3 tons

Shackles 5 tons




